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JASMINE
TRẮNG

Lấy cảm hứng từ hoa nhài thuần khiết với hương 
thơm ngào ngạt, vẻ đẹp thanh tao được nhiều 
người yêu thích, chúng tôi đã chế tác nên bộ trà 
Jasmine với những đường nét uốn lượn mềm mại. 
Bộ trà Jasmine có kiểu dáng thanh lịch, chất liệu 
men sứ sáng bóng và láng mịn được nung ở nhiệt 
độ cao, giúp lưu giữ vị ngon của tách trà nóng 
và đem đến những giây phút thư thái, an nhiên 
khi thưởng trà.
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JASMINE TRẮNG

BỘ TRÀ 0.7 L
01071100003

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 010711000
6 Tách trà 0.10 L, 021005000
6 Dĩa lót tách 12 cm, 041218000

BỘ TRÀ 1.1 L
01111100003

1 Bình trà 1.1 L + nắp, 011111000
6 Tách trà 0.16 L, 021605000
6 Dĩa lót tách 14 cm, 041418000

TÁCH TRÀ
0.10 L, 021005000

TÁCH TRÀ
0.22 L, 022205000
0.25 L, 022505000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 010711000

BÌNH TRÀ + NẮP
1.1 L, 011111000

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
8 cm, 030805000

MUỖNG ĐƯỜNG
140230000

RÓT SỮA
0.16 L, 011612000

DĨA LÓT TÁCH
16 cm, 041618000

TÁCH TRÀ
0.16 L, 021605000

DĨA LÓT TÁCH
12 cm, 041218000

DĨA LÓT TÁCH
14 cm, 041418000
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JASMINE 
CHỈ XANH LÁ

Lấy cảm hứng từ hoa nhài thuần khiết với hương 
thơm ngào ngạt, vẻ đẹp thanh tao được nhiều 
người yêu thích, chúng tôi đã chế tác nên bộ trà 
Jasmine với những đường nét uốn lượn mềm mại. 
Bộ trà Jasmine có kiểu dáng thanh lịch, chất liệu 
men sứ sáng bóng và láng mịn được nung ở nhiệt 
độ cao, giúp lưu giữ vị ngon của tách trà nóng 
và đem đến những giây phút thư thái, an nhiên 
khi thưởng trà. Việc nhấn nhá với đường viền chỉ 
màu xanh lá đậm giúp cho sản phẩm thêm phần 
tinh tế và nhẹ nhàng.
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JASMINE CHỈ XANH LÁ

TÁCH TRÀ
0.10 L, 021005009

DĨA LÓT TÁCH
12 cm, 041218009

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 010711009

BÌNH TRÀ + NẮP
1.1 L, 011111009

TÁCH TRÀ
0.16 L, 021605009

DĨA LÓT TÁCH
14 cm, 041418009

BỘ TRÀ 1.1 L
01111100903

1 Bình trà 1.1 L + nắp, 011111009
6 Tách trà 0.16 L, 021605009
6 Dĩa lót tách 14 cm, 041418009

BỘ TRÀ 0.7 L
01071100903

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 010711009
6 Tách trà 0.10 L, 021005009
6 Dĩa lót tách 12 cm, 041218009
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JASMINE 
CHỈ VÀNG

Lấy cảm hứng từ hoa nhài thuần khiết với hương 
thơm ngào ngạt, vẻ đẹp thanh tao được nhiều 
người yêu thích, chúng tôi đã chế tác nên bộ trà 
Jasmine với những đường nét uốn lượn mềm mại. 
Bộ trà Jasmine có kiểu dáng thanh lịch, chất liệu 
men sứ sáng bóng và láng mịn được nung ở nhiệt 
độ cao, giúp lưu giữ vị ngon của tách trà nóng 
và đem đến những giây phút thư thái, an nhiên 
khi thưởng trà. Sự sang trọng được tô điểm bởi 
đường viền vàng trên mỗi sản phẩm, giúp cho bộ 
trà thêm phần đẳng cấp.
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BỘ TRÀ 1.1 L
01111101403

1 Bình trà 1.1 L + nắp, 011111014
6 Tách trà 0.16 L, 021605014
6 Dĩa lót tách 14 cm, 041418014

BỘ TRÀ 0.7 L
01071101403

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 010711014
6 Tách trà 0.10 L, 021005014
6 Dĩa lót tách 12 cm, 041218014

TÁCH TRÀ
0.10 L, 021005014

TÁCH TRÀ
0.16 L, 021605014

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 010711014

BÌNH TRÀ + NẮP
1.1 L, 011111014

DĨA LÓT TÁCH
14 cm, 041418014

DĨA LÓT TÁCH
12 cm, 041218014

JASMINE CHỈ VÀNG
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JASMINE 
CHIM LẠC

Bộ trà Jasmine có kiểu dáng thanh lịch, chất liệu 
men sứ sáng bóng và láng mịn được nung ở nhiệt 
độ cao, giúp lưu giữ vị ngon của tách trà nóng 
và đem đến những giây phút thư thái, an nhiên 
khi thưởng trà.
Chim Lạc là biểu tượng của phồn thịnh, bình an và 
may mắn. Chúng tôi đã khéo léo kết hợp giá trị 
văn hóa vào từng sản phẩm trong bộ trà Jasmine 
để lưu giữ và truyền bá nét văn hóa truyền thống 
dân tộc Việt Nam đến từng gia đình.
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JASMINE CHIM LẠC

BỘ TRÀ 0.7 L
01071138503

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 010711385
6 Tách trà 0.10 L, 021005385
6 Dĩa lót tách 12 cm, 041218385

BỘ TRÀ 1.1 L
01111138503

1 Bình trà 1.1 L + nắp, 011111385
6 Tách trà 0.16 L, 021605385
6 Dĩa lót tách 14 cm, 041418385

TÁCH TRÀ
0.10 L, 021005385

DĨA LÓT TÁCH
12 cm, 041218385

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 010711385

BÌNH TRÀ + NẮP
1.1 L, 011111385

TÁCH TRÀ
0.16 L, 021605385

DĨA LÓT TÁCH
14 cm, 041418385
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JASMINE 
VINH QUY NHẠT

Bộ trà Jasmine có kiểu dáng thanh lịch, chất liệu 
men sứ sáng bóng và láng mịn được nung ở nhiệt 
độ cao, giúp lưu giữ vị ngon của tách trà nóng và 
đem đến những giây phút thư thái, an nhiên khi 
thưởng trà.
Vinh Quy Nhạt là các hình ảnh về vinh quy bái tổ 
của trạng nguyên cưỡi ngựa với lọng che,cờ quạt, 
cờ biển... Mỗi hình ảnh đều được các nghệ nhân 
gốm sứ tài hoa khắc họa tinh tế và rõ nét nhằm 
gửi gắm thông điệp “khi thành công hãy nhớ về 
nguồn cội và biết ơn đấng sinh thành”.
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JASMINE VINH QUY NHẠT

BỘ TRÀ 0.7 L
01071119703

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 010711197
6 Tách trà 0.10 L, 021005197
6 Dĩa lót tách 12 cm, 041218197

BỘ TRÀ 1.1 L
01111119703

1 Bình trà 1.1 L + nắp, 011111197
6 Tách trà 0.16 L, 021605197
6 Dĩa lót tách 14 cm, 041418197

TÁCH TRÀ
0.10 L, 021005197

DĨA LÓT TÁCH
12 cm, 041218197

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 010711197

BÌNH TRÀ + NẮP
1.1 L, 011111197

TÁCH TRÀ
0.16 L, 021605197

DĨA LÓT TÁCH
14 cm, 041418197
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JASMINE 
PHƯỚC LỘC THỌ

Bộ trà Jasmine có kiểu dáng thanh lịch, chất liệu 
men sứ sáng bóng và láng mịn được nung ở nhiệt 
độ cao, giúp lưu giữ vị ngon của tách trà nóng và 
đem đến những giây phút thư thái, an nhiên khi 
thưởng trà. 
Phước - Lộc - Thọ là biểu tượng văn hóa in sâu 
trong tiềm thức của người Á Đông cầu mong điều 
tốt đẹp trong cuộc sống “may mắn, thịnh vượng, 
sức khỏe trường thọ”. Khắc họa sống động những 
hình ảnh này lên từng bình trà, tách trà Minh Long 
truyền tải thông điệp ý nghĩa, lời chúc an khang, 
thịnh vượng, tài lộc tới mọi người, mọi nhà.
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JASMINE PHƯỚC LỘC THỌ

BỘ TRÀ 0.7 L
01071113903

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 010711139
6 Tách trà 0.10 L, 021005139
6 Dĩa lót tách 12 cm, 041218139

BỘ TRÀ 1.1 L
01111113903

1 Bình trà 1.1 L + nắp, 011111139
6 Tách trà 0.16 L, 021605139
6 Dĩa lót tách 14 cm, 041418139

TÁCH TRÀ
0.10 L, 021005139

DĨA LÓT TÁCH
12 cm, 041218139

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 010711139

BÌNH TRÀ + NẮP
1.1 L, 011111139

TÁCH TRÀ
0.16 L, 021605139

DĨA LÓT TÁCH
14 cm, 041418139
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JASMINE 
TỨ QUÝ

Bộ trà Jasmine có kiểu dáng thanh lịch, chất liệu 
men sứ sáng bóng và láng mịn được nung ở nhiệt 
độ cao, giúp lưu giữ vị ngon của tách trà nóng và 
đem đến những giây phút thư thái, an nhiên khi 
thưởng trà.
Hình ảnh của Mai - Trúc - Cúc - Tùng trên mỗi 
sản phẩm của bộ trà Jasmine nhắc nhở mọi người 
về hình ảnh 4 mùa trong năm, thời gian đều đặn 
trôi qua nhưng khoảnh khắc gia đình sum vầy 
bên nhau thưởng trà sẽ được lưu nhớ mãi.
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JASMINE TỨ QUÝ

BỘ TRÀ 0.7 L
01071113303

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 010711133
6 Tách trà 0.10 L, 021005133
6 Dĩa lót tách 12 cm, 041218133

BỘ TRÀ 1.1 L
01111113303

1 Bình trà 1.1 L + nắp, 011111133
6 Tách trà 0.16 L, 021605133
6 Dĩa lót tách 14 cm, 041418133

TÁCH TRÀ
0.10 L, 021005133

DĨA LÓT TÁCH
12 cm, 041218133

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 010711133

BÌNH TRÀ + NẮP
1.1 L, 011111133

TÁCH TRÀ
0.16 L, 021605133

DĨA LÓT TÁCH
14 cm, 041418133
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DAISY
TRẮNG

Daisy là hoa cúc trắng với nét tinh khôi, mỏng 
manh và thuần khiết; các nghệ nhân gốm sứ 
Minh Long đã liên tưởng từ những đường nét của 
hoa cúc vào kiểu dáng thiết kế của bộ trà Daisy. 
Daisy có màu men sáng bóng, láng mịn, tạo hình 
thon nhẹ phần đáy bình và vững chãi phần nắp 
bình tạo nên sự thanh thoát, yêu kiều.
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BỘ TRÀ 0.45 L
01455200003

1 Bình trà 0.45 L + nắp, 014552000
6 Tách trà 0.07 L, 020740000
6 Dĩa lót tách 11 cm, 041199000

BỘ TRÀ 0.65 L
01655200003

1 Bình trà 0.65 L + nắp, 016552000
6 Tách trà 0.10 L, 021040000
9 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041299000

DAISY TRẮNG

TÁCH TRÀ
0.07 L, 020740000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.45 L, 014552000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.65 L, 016552000

TÁCH TRÀ
0.10 L, 021040000

TÁCH ESPRESSO
0.15 L, 021553000

TÁCH ESPRESSO
0.07 L, 020753000

TÁCH CAPPUCCINO
0.28 L, 022854000

TÁCH CAPPUCCINO
0.22 L, 022254000

DĨA LÓT OVAL
14 X 10 cm, 571408000

DĨA LÓT TÁCH CAPPUCCINO
17 cm, 581711000

DĨA LÓT TÁCH
11 cm, 041199000

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041299000
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DAISY
CỎ TÍM

Daisy có màu men sáng bóng, láng mịn, tạo hình 
thon nhẹ phần đáy bình và vững chãi phần nắp 
bình tạo nên sự thanh thoát, yêu kiều.
Một nhành cỏ tím mềm mại và ngọt ngào trên 
nền sứ trắng tinh đem đến cảm giác yêu chiều 
quyến rũ, liên tưởng đến những buổi chiều trên 
những cánh đồng cỏ tím mênh mông, gợi nhớ đến 
những giây phút thưởng trà an nhiên, ấm áp bên 
những người thân yêu.
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BỘ TRÀ 0.65 L
01655226703

1 Bình trà 0.65 L + nắp, 016552267
6 Tách trà 0.10 L, 021040267
6 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041299267

TÁCH TRÀ
0.10 L, 021040267

BÌNH TRÀ + NẮP
0.65 L, 016552267

DAISY CỎ TÍM

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041299267
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CAMELLIA
TRẮNG

Camellia là một loại hoa trà Nhật Bản, cánh hoa 
nhiều lớp, đài hoa cứng cáp là nguồn cảm hứng 
để các nghệ nhân Minh Long sáng tạo nên bộ trà 
Camellia với những đường nét hài hòa vừa vững 
chắc vừa mềm mại.
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BỘ TRÀ 0.5 L
01503800003

1 Bình trà 0.5 L + nắp, 015038000
6 Tách trà 0.08 L, 020821000
6 Dĩa lót tách 11 cm, 041164000

BỘ TRÀ 0.8 L
01803800003

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 018038000
6 Tách trà 0.11 L, 021121000
6 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041264000

BỘ TRÀ 1.1 L
01113800003

1 Bình trà 1.1 L + nắp, 011138000
6 Tách trà 0.18 L, 021821000
6 Dĩa lót tách 14 cm, 041464000
1 Chén đường 8 cm + nắp, 030820000
1 Rót sữa 0.22 L, 012239000

TÁCH TRÀ
0.08 L, 020821000

TÁCH TRÀ
0.18 L, 021821000

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021121000

TÁCH TRÀ
0.22 L, 022221000
0.25 L, 022521000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.5 L, 022221000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.11 L, 011138000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 018038000

DĨA LÓT TÁCH
11 cm, 041164000

DĨA LÓT TÁCH
14 cm, 041464000

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041264000

DĨA LÓT TÁCH
15.5 cm, 041564000

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
8 cm, 030820000

RÓT SỮA 
0.22 L, 012239000

CAMELLIA TRẮNG
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CAMELLIA
CHỈ XANH DƯƠNG

Camellia là một loại hoa trà Nhật Bản, cánh 
hoa nhiều lớp, đài hoa cứng cáp là nguồn cảm 
hứng để các nghệ nhân Minh Long sáng tạo 
nên bộ trà Camellia với những đường nét hài 
hòa vừa vững chắc vừa mềm mại. Được trang 
trí nhẹ nhàng bằng đường chỉ xanh dương cho 
nét mềm mại, thanh thoát, giúp đem đến không 
gian thoáng đãng và dịu nhẹ cho phòng khách 
của gia đình bạn.
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CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG

BỘ TRÀ 0.8 L
01803802103

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 018038021
6 Tách trà 0.11 L, 021121021
6 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041264021

BỘ TRÀ 0.5 L
01503802103

1 Bình trà 0.5 L + nắp, 015038021
6 Tách trà 0.08 L, 020821021
6 Dĩa lót tách 11 cm, 041164021

TÁCH TRÀ
0.08 L, 020821021

DĨA LÓT TÁCH
11 cm, 041164021

BÌNH TRÀ + NẮP
0.5 L, 015038021

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 018038021

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021121021

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041264021
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CAMELLIA
CHỈ VÀNG

Camellia là một loại hoa trà Nhật Bản, cánh hoa 
nhiều lớp, đài hoa cứng cáp là nguồn cảm hứng 
để các nghệ nhân Minh Long sáng tạo nên bộ trà 
Camellia với những đường nét hài hòa vừa vững 
chắc vừa mềm mại. Sự sang trọng được tô điểm 
bởi đường viền vàng trên mỗi sản phẩm, giúp 
cho bộ trà thêm phần đẳng cấp.
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CAMELLIA CHỈ VÀNG

BỘ TRÀ 0.5 L
01503801403

1 Bình trà 0.5 L + nắp, 015038014
6 Tách trà 0.08 L, 020821014
6 Dĩa lót tách 11 cm, 041164014

BỘ TRÀ 0.8 L
01803801403

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 018038014
6 Tách trà 0.11 L, 021121014
6 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041264014

TÁCH TRÀ
0.08 L, 020821014

DĨA LÓT TÁCH
11 cm, 041164014

BÌNH TRÀ + NẮP
0.5 L, 015038014

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 018038014

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021121014

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041264014
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CAMELLIA
LỘC LẠC

Hình ảnh Lộc Lạc tái hiện sống động nền văn 
hóa hưng thịnh xưa vừa mang nét đẹp truyền 
thống vừa có phong cách hiện đại. Sự phối màu 
hài hòa với sắc xanh cobalt trang nhã tạo nên sự 
sang trọng, tinh tế cho bộ trà Camellia Lộc Lạc.   
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BỘ TRÀ 0.8 L
01803848503

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 018038485
6 Tách trà 0.11 L, 021121485
6 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041264485

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021121485

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041264485

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 018038485

CAMELLIA LỘC LẠC



minhlong.com TABLEWARE CATALOGUE29

CAMELLIA
DIỆP LỤC

Hoa văn Diệp Lục là sự phối hợp của màu xanh dương 
với những đường nét mảnh nhưng dày đặc của 
hoa lá nhỏ li ti màu ánh vàng tạo hình ảnh 
ấn tượng mạnh mẽ về thị giác mang phong cách 
hiện đại.
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BỘ TRÀ 0.8 L
01803849503

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 018038495
6 Tách trà 0.11 L, 021121495
6 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041264495

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021121495

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 018038495

CAMELLIA DIỆP LỤC

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041264495
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CAMELLIA
HƯƠNG BIỂN KEM

Những hình ảnh thân quen nghêu, sò, ốc, hến... 
được thể hiện thông qua nét vẽ giản dị nhưng 
nổi bật trên nền sứ trắng kem trang nhã, mang 
lại cho chúng ta một làn gió biển tươi mát trong 
những buổi trà chiều tươi xanh, nhẹ nhàng.
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CAMELLIA HƯƠNG BIỂN KEM

BỘ TRÀ 0.8 L
01803808903

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 018038089
6 Tách trà 0.11 L, 021121089
6 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041264089

BỘ TRÀ 1.1 L
01113808903

1 Bình trà 1.1 L + nắp, 011138089
6 Tách trà 0.18 L, 021821089
6 Dĩa lót tách 14 cm, 041464089
1 Chén đường 8 cm + nắp, 030820089
1 Rót sữa 0.22 L, 012239089

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021121089

TÁCH TRÀ
0.18 L, 021821089

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 018038089

BÌNH TRÀ + NẮP
1.1 L, 011138089

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
8 cm, 030820089

RÓT SỮA
0.22 L, 012239089

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041264089

DĨA LÓT TÁCH
14 cm, 041464089
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CAMELLIA
CÁT TƯỜNG

Trên nền sứ trắng, những nhành hoa Cát Tường 
mỏng như lụa dịu dàng khoe sắc đầy tinh tế và 
thanh lịch, được nhiều người lựa chọn gửi trao 
thông điệp yêu thương, may mắn và bình an.
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BỘ TRÀ 0.8 L
01803830203

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 018038302
6 Tách trà 0.11 L, 021121302
6 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041264302

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021121302

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 018038302

CAMELLIA CÁT TƯỜNG

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041264302
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CAMELLIA
HOA MAI

Mai vàng rực rỡ của miền Nam là biểu tượng cho 
sự may mắn, thịnh vượng. Những cánh hoa Mai 
bung nở rực rỡ như gửi lời chúc một năm mới 
tài lộc, may mắn.



minhlong.com TABLEWARE CATALOGUE36

BỘ TRÀ 0.8 L
01803847803

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 018038478
6 Tách trà 0.11 L, 021121478
6 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041264478

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021121478

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041264478

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 018038478

CAMELLIA HOA MAI



minhlong.com TABLEWARE CATALOGUE37

CAMELLIA
HOA ĐÀO

Đào thắm tươi của miền Bắc là loài hoa mang 
lại sự an lành, hạnh phúc mỗi dịp Tết đến. Những 
búp hoa Đào khỏe khoắn, e ấp rồi bung rộ 
thắm tươi tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở 
như gợi nhắc về ý nghĩa sum họp đoàn viên 
bên gia đình.
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BỘ TRÀ 0.8 L
01803848003

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 018038480
6 Tách trà 0.11 L, 021121480
6 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041264480

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021121480

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 018038480

CAMELLIA HOA ĐÀO

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041264480
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CAMELLIA
TỨ LINH

Bộ trà Tứ Linh khắc họa đầy đủ  và khéo léo 
tứ vật linh thiêng: Lân, Quy, Long, Phụng mang 
ý nghĩa ước mong 4 mùa yên ấm và an vui, 
tiền tài, công danh... đều thuận buồm xuôi gió. 
Từ họa tiết đến màu sắc đều được sắp xếp một 
cách hài hòa, toát lên phong cách sang trọng. 
Thưởng trà bằng Camellia Tứ linh là thể hiện 
được đẳng cấp của gia chủ.
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CAMELLIA TỨ LINH

BỘ TRÀ 0.8 L
01803807403

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 018038074
6 Tách trà 0.11 L, 021121074
6 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041264074

BỘ TRÀ 1.1 L
01113807403

1 Bình trà 1.1 L + nắp, 011138074
6 Tách trà 0.18 L, 021821074
6 Dĩa lót tách 14 cm, 041464074
1 Chén đường 8 cm + nắp, 030820074
1 Rót sữa 0.22 L, 012239074

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021121074

TÁCH TRÀ
0.18 L, 021821074

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 018038074

BÌNH TRÀ + NẮP
1.1 L, 011138074

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
8 cm, 030820074

RÓT SỮA
0.22 L, 012239074

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041264074

DĨA LÓT TÁCH
14 cm, 041464074
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MẪU ĐƠN 
TRẮNG

Hoa Mẫu Đơn có vẻ đẹp vừa quyến rũ, sang 
trọng vừa tao nhã, nhẹ nhàng, cánh hoa mỏng 
manh và nhiều lớp. Các nghệ nhân Minh Long đã 
đưa những đường cong uốn lượn mềm mại của 
hoa Mẫu Đơn vào trong chi tiết thiết kế ở vành ly 
và tay cầm của bộ trà Mẫu Đơn.
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MẪU ĐƠN TRẮNG

BỘ TRÀ 0.3 L
68300800003

1 Bình trà 0.3 L + nắp, 683008000
6 Chum trà 0.05 L, 020539000
1 Khay trà 23 cm, 332302000

BỘ TRÀ 0.7 L
68700800003

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 687008000
6 Tách trà 0.11 L, 021138000
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041393000

CHUM TRÀ
0.05L, 020539000

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021138000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.3 L, 683008000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 687008000

KHAY TRÀ
23 cm, 332302000

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041393000
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BỘ TRÀ 0.7 L
687008207V03

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 687008207V
6 Tách trà 0.11 L, 021138207V
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041393207V

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021138207V

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 687008207V

MẪU ĐƠN TỊNH TÂM VÀNG

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041393207V
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MẪU ĐƠN IFP
TRẮNG NGÀ

Hoa Mẫu Đơn có vẻ đẹp vừa quyến rũ, sang 
trọng vừa tao nhã, nhẹ nhàng, cánh hoa mỏng 
manh và nhiều lớp. Các nghệ nhân Minh Long đã 
đưa những đường cong uốn lượn mềm mại của 
hoa mẫu đơn vào trong chi tiết thiết kế ở vành ly 
và tay cầm của bộ trà Mẫu Đơn.
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MẪU ĐƠN IFP TRẮNG NGÀ

BỘ TRÀ 0.3 L
68301300003

1 Bình trà 0.3 L + nắp, 683013000
6 Chum trà 0.05 L, 020551000
1 Khay trà 23 cm, 332304000

BỘ TRÀ 0.7 L
68701300003

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 687013000
6 Tách trà 0.11 L, 021150000
6 Dĩa lót tách 13 cm, 581388000

CHUM TRÀ
0.05L, 020551000

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021150000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.3 L, 683013000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 687013000

KHAY TRÀ
23 cm, 332304000

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 581388000



minhlong.com TABLEWARE CATALOGUE46

MẪU ĐƠN IFP
CHỈ VÀNG

Hoa Mẫu Đơn có vẻ đẹp vừa quyến rũ, sang 
trọng vừa tao nhã, nhẹ nhàng, cánh hoa mỏng 
manh và nhiều lớp. Các nghệ nhân Minh Long đã 
đưa những đường cong uốn lượn mềm mại của 
hoa mẫu đơn vào trong chi tiết thiết kế ở vành ly 
và tay cầm của bộ trà Mẫu Đơn.
Đường chỉ vàng trên vành miệng là điểm 
trang trí nhẹ nhàng tăng thêm sự quý phái 
vốn sẵn có của bộ trà Mẫu Đơn, đặc biệt 
phù hợp cho phong cách bài trí không quá 
cầu kỳ nhưng vẫn sang trọng.
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MẪU ĐƠN IFP CHỈ VÀNG

BỘ TRÀ 0.3 L
68301301403

1 Bình trà 0.3 L + nắp, 683013014
6 Chum trà 0.05 L, 020551014
1 Khay trà 23 cm, 332304014

BỘ TRÀ 0.7 L
68701301403

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 687013014
6 Tách trà 0.11 L, 021150014
6 Dĩa lót tách 13 cm, 581388014

CHUMTRÀ
0.05L, 020551014

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021150014

BÌNH TRÀ + NẮP
0.3 L, 683013014

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 687013014

KHAY TRÀ
23 cm, 332304014

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 581388014
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MẪU ĐƠN IFP
THANH TRÚC

Các nghệ nhân Minh Long đã đưa những đường 
cong uốn lượn mềm mại của hoa mẫu đơn vào 
trong chi tiết thiết kế ở vành ly và tay cầm của 
bộ trà Mẫu Đơn. Hình ảnh chú chuồn chuồn nhỏ 
đậu bên cành trúc xinh ghi lại khoảnh khắc đẹp 
và sinh động của thiên nhiên. 
Mẫu Đơn Thanh Trúc được phối màu thanh tao 
giữa sắc xanh trên nền sứ trắng ngà, sáng bóng 
đem lại cảm giác dịu mát, hài hòa.
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BỘ TRÀ 0.7 L
68701317603

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 687013176
6 Tách trà 0.11 L, 021150176
6 Dĩa lót tách 13 cm, 581388176

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021150176

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 581388176

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 687013176

MẪU ĐƠN IFP THANH TRÚC
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SEN IFP
TRẮNG NGÀ

Các nghệ nhân đã khéo léo khắc họa vẻ đẹp 
giản dị và thuần khiết của hoa Sen trên nền men 
sứ trắng ngà. Từng đường nét hoa Sen hiện lên 
thanh thoát lúc dứt khoát, lúc lướt nhẹ bay cao 
làm toát lên dáng vẻ an nhiên, tự tại. Thưởng thức 
trà đạo với bộ Sen trắng ngà là tận hưởng những 
giây phút thư thái, bình yên trong tâm hồn.
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BỘ TRÀ 0.7 L
68701400003

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 687014000
6 Tách trà 0.11 L, 021176000
6 Dĩa lót tách 13 cm, 581397000

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021176000

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 581397000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 687014000

SEN IFP TRẮNG NGÀ
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SEN IFP
CHỈ VÀNG

Các nghệ nhân đã khéo léo khắc họa vẻ đẹp 
giản dị và thuần khiết của hoa sen trên nền men 
sứ trắng ngà. Từng đường nét hoa Sen hiện lên 
thanh thoát lúc dứt khoát, lúc lướt nhẹ bay cao 
làm toát lên dáng vẻ an nhiên, tự tại. Thưởng 
thức trà đạo với bộ Sen trắng ngà là tận hưởng 
những giây phút thư thái, bình yên trong tâm hồn. 
Bộ trà Sen IFP chỉ vàng là sự kết hợp giữa màu 
sứ trắng ngà sang trọng, quyến rũ cùng những 
đường viền chỉ vàng tinh tế.
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SEN IFP CHỈ VÀNG

BỘ TRÀ 0.7 L
68701401403

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 687014014
6 Tách trà 0.11 L, 021176014
6 Dĩa lót tách 13 cm, 581397014

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021176014

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 581397014

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 687014014
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SEN IFP
CHỈ BẠCH KIM

Các nghệ nhân đã khéo léo khắc họa vẻ đẹp 
giản dị và thuần khiết của hoa Sen trên nền men 
sứ trắng ngà. Từng đường nét hoa Sen hiện lên 
thanh thoát lúc dứt khoát, lúc lướt nhẹ bay 
cao làm toát lên dáng vẻ an nhiên, tự tại. 
Thưởng thức trà đạo với bộ Sen trắng ngà là 
tận hưởng những giây phút thư thái, bình yên 
trong tâm hồn. Những đường chỉ bạch kim được 
viền khéo léo trên miệng từng sản phẩm trong 
bộ trà là điểm nhấn làm tôn lên nét đẹp sang trọng 
và khác biệt.
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SEN IFP CHỈ BẠCH KIM

BỘ TRÀ 0.7 L
68701404303

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 687014043
6 Tách trà 0.11 L, 021176043
6 Dĩa lót tách 13 cm, 581397043

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021176043

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 581397043

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 687014043
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ANH VŨ IFP
TRẮNG NGÀ

Lấy cảm hứng từ loài chim có hình thể tuyệt 
đẹp, bộ trà Anh Vũ là tuyệt tác nghệ thuật ấn 
tượng và độc đáo với thiết kế tay cầm mang 
hình dáng của chiếc lông chim mềm mại, uyển 
chuyển. Chính điểm này làm cho bộ trà Anh Vũ 
hoàn toàn nổi bật nhất trong tất cả các bộ trà có 
trên thị trường hiện nay.
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BỘ TRÀ 0.45 L
01458000003

1 Bình trà 0.45 L + nắp, 014580000
6 Tách trà 0.08 L, 020888000
6 Dĩa lót 11 cm, 581168000

BỘ TRÀ CAO 0.45 L
01459800003

1 Bình trà cao 0.45 L + nắp, 014598000
6 Tách trà 0.08 L, 020888000
6 Dĩa lót 11 cm, 581168000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.45 L, 014580000

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
0.45 L, 014598000

TÁCH TRÀ
0.08 L, 020888000

ANH VŨ IFP TRẮNG NGÀ

DĨA LÓT
11 cm, 581168000
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ANH VŨ IFP
CHỈ VÀNG

Lấy cảm hứng từ loài chim có hình thể tuyệt đẹp, 
bộ trà Anh Vũ là tuyệt tác nghệ thuật ấn tượng và 
độc đáo với thiết kế tay cầm mang hình dáng của 
chiếc lông chim mềm mại, uyển chuyển. Chính 
điểm này làm cho bộ trà Anh Vũ hoàn toàn nổi 
bật nhất trong tất cả các bộ trà có trên thị trường 
hiện nay. Bộ trà Anh Vũ IFP chỉ vàng tăng thêm 
phần sang trọng nhờ phần viền vàng quanh miệng 
và tay cầm.
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ANH VŨ IFP CHỈ VÀNG

BỘ TRÀ CAO 0.45 L
01458004303

1 Bình trà cao 0.45 L + nắp, 014598014
6 Tách trà 0.08 L, 020888014
6 Dĩa lót 11 cm, 581168014

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
0.45 L, 014598014

DĨA LÓT
11 cm, 581168014

TÁCH TRÀ
0.08 L, 020888014
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ANH VŨ IFP
CHỈ BẠCH KIM

Lấy cảm hứng từ loài chim có hình thể tuyệt đẹp, 
bộ trà Anh Vũ là tuyệt tác nghệ thuật ấn tượng 
và độc đáo với thiết kế tay cầm mang hình dáng 
của chiếc lông chim mềm mại, uyển chuyển. 
Chính điểm này làm cho bộ trà Anh Vũ hoàn toàn 
nổi bật nhất trong tất cả các bộ trà có trên thị 
trường hiện nay. Bộ trà Anh Vũ IFP chỉ bạch kim 
tăng thêm phần sang trọng nhờ phần viền bạch 
kim quanh miệng và tay cầm.
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ANH VŨ IFP CHỈ BẠCH KIM

BỘ TRÀ 0.45 L
01458004303

1 Bình trà 0.45 L + nắp, 014580043
6 Tách trà 0.08 L, 020888043
6 Dĩa lót 11 cm, 581168043

BÌNH TRÀ + NẮP
0.45 L, 014580043

DĨA LÓT
11 cm, 581168043

TÁCH TRÀ
0.08 L, 020888043
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ANNA IFP
TRẮNG NGÀ

Bộ trà Anna với thiết kế đường cong mềm mại, 
điểm nhấn ở tay cầm, miệng chén và chiếc núm 
nhỏ xinh điệu đà ở nắp bình. Mặc dù có thiết kế 
mềm mại nhưng bộ trà Anna trắng ngà có kết cấu 
siêu cứng và chắc, với nguyên liệu đặc biệt 
không chứa chì và cadmium, an toàn cho sức khỏe. 
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ANNA IFP TRẮNG NGÀ

BỘ TRÀ CAO 0.47 L
68470300003

1 Bình trà cao 0.47 L + nắp, 684703000
6 Tách trà cao 0.08 L, 650809000
6 Dĩa lót oval 12.5 cm, 571252000

BỘ TRÀ ELIP 0.47 L
68470200003

1 Bình trà elip 0.47 L + nắp, 684702000
6 Tách trà thấp 0.08 L, 650808000
6 Dĩa lót oval 12.5 cm, 571252000

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
0.47 L, 684703000

BÌNH TRÀ ELIP + NẮP
0.47 L, 684702000

DĨA LÓT OVAL
12.5 cm, 571252000

TÁCH TRÀ THẤP
0.08 L, 650808000

TÁCH TRÀ CAO
0.08 L, 650809000
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ANNA IFP
CHỈ VÀNG

Bộ trà Anna với thiết kế đường cong mềm mại, 
điểm nhấn ở tay cầm, miệng chén và chiếc núm 
nhỏ xinh điệu đà ở nắp bình. Mặc dù có thiết kế 
mềm mại nhưng bộ trà Anna trắng ngà có kết cấu 
siêu cứng và chắc, với nguyên liệu đặc biệt không 
chứa chì và cadmium, an toàn cho sức khỏe. 
Bộ trà Anna IFP chỉ vàng  toát lên vẻ đẹp 
sang trọng, tinh tế với những đường chỉ vàng 
được khắc họa khéo léo.
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ANNA IFP CHỈ VÀNG

BỘ TRÀ CAO 0.47 L
68470301403

Bình trà cao 0.47 L + nắp, 684703014
Tách trà cao 0.08 L, 650809014
Dĩa lót oval 12.5 cm, 571252014

BỘ TRÀ ELIP 0.47 L
68470201403

Bình trà elip 0.47 L + nắp, 684702014
Tách trà thấp 0.08 L, 650808014
Dĩa lót oval 12.5 cm, 571252014

BỘ TRÀ ELIP 0.47 L (MINH NGUYỆT)
68470201403N

Bình trà elip 0.47 L + nắp, 684702014N
Tách trà thấp 0.08 L, 650808014
Dĩa lót oval 12.5 cm, 571252000

TÁCH TRÀ CAO
0.08 L, 650809014

TÁCH TRÀ THẤP
0.08 L, 650808014

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
0.47 L, 684703014

DĨA LÓT OVAL 
12.5 cm, 571252014

BÌNH TRÀ ELIP + NẮP
0.47 L, 684702014

BÌNH TRÀ ELIP + NẮP
MINH NGUYỆT

0.47 L, 684702014N
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ANNA IFP
HƯƠNG SEN

Bộ trà Anna với thiết kế đường cong mềm mại, 
điểm nhấn ở tay cầm, miệng chén và chiếc núm 
nhỏ xinh điệu đà ở nắp bình. Mặc dù có thiết kế 
mềm mại nhưng bộ trà Anna trắng ngà có kết cấu 
siêu cứng và chắc, với nguyên liệu đặc biệt không 
chứa chì và cadmium, an toàn cho sức khỏe. Bộ 
trà Anna IFP - Hương Sen có thiết kế nổi bật với 
họa tiết hoa Sen đỏ thắm vươn mình bên lá Sen 
xanh tươi uyển chuyển.
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BỘ TRÀ CAO 0.47 L
68470342103

1 Bình trà cao 0.47 L + nắp, 684703421
6 Tách trà cao 0.08 L, 650809421
6 Dĩa lót oval 12.5 cm, 571252421

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
0.47 L, 684703421

DĨA LÓT OVAL
12.5 cm, 571252421

TÁCH TRÀ CAO
0.08 L, 650809421

ANNA IFP HƯƠNG SEN
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ANNA IFP
THIÊN KIM

Bộ trà Thiên Kim mang sự đột phá ở hình dạng 
elip độc đáo trong hình ảnh loài hoa trinh nữ 
quen thuộc. Phong cách hội họa mới được pha 
trộn các sắc màu vàng - đỏ - ánh kim toát lên 
vẻ đẹp kiêu sa, tươi sáng lấp lánh trong từng 
bông hoa, chiếc lá là biểu tượng của nét đẹp e 
ấp, dịu dàng.
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ANNA IFP THIÊN KIM

BỘ TRÀ ELIP 0.47 L
68470246103

1 Bình trà elip 0.47 L + nắp, 684702461
6 Tách trà thấp 0.08 L, 650808461
6 Dĩa lót oval 12.5 cm, 571252461

BÌNH TRÀ ELIP + NẮP
0.47 L, 684702461

DĨA LÓT OVAL
12.5 cm, 571252461

TÁCH TRÀ THẤP
0.08 L, 650808461
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ANNA IFP
AN NHIÊN

An Nhiên là bộ trà với họa tiết chủ đạo mang vẻ 
đẹp đặc trưng của mùa thu. Từng đóa hoa Cúc 
nở tròn đầy, mang hương sắc nồng nàn độ giao mùa 
và tô điểm ánh kim lấp lánh trên nền xanh ngọc 
ngọt ngào.
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ANNA IFP AN NHIÊN

BỘ TRÀ ELIP 0.47 L  (MINH NGUYỆT)
68470247503T

1 Bình trà elip 0.47 L + nắp, 684702475T
6 Tách trà thấp 0.08 L, 650808475
6 Dĩa lót oval 12.5 cm, 571252475

BỘ TRÀ ELIP 0.47 L
68470247503

1 Bình trà elip 0.47 L + nắp, 684702475
6 Tách trà thấp 0.08 L, 650808475
6 Dĩa lót oval 12.5 cm, 571252475

BÌNH TRÀ ELIP + NẮP
MINH NGUYỆT

0.47 L, 684702475T

BÌNH TRÀ ELIP + NẮP
0.47 L, 684702475

HỦ ĐỰNG TRÀ
14 cm, 211418475

TÁCH TRÀ THẤP
0.08 L, 650808475

DĨA LÓT OVAL 
12.5 cm, 571252475
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MISC 
ASSORTMENT 

TRẮNG

Tuyển chọn từ những nguyên liệu quý hiếm mỗi 
sản phẩm của Misc Assortment đảm bảo những 
tiêu chí cao nhất về chất lượng. Sở hữu nhiều tính 
năng vượt trội siêu cứng chắc, mặt men sáng 
bóng, khó trầy xước. Misc Assortment được nhiều 
người ưa chuộng và lựa chọn bởi sự cao cấp, an 
toàn, bền đẹp và thân thiện với môi trường.
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MISC ASSORTMENT TRẮNG

BÌNH TRÀ + NẮP
0.35 L, 013572000

KHAY TRÀ JASMINE
24 cm, 222401000

CHUM TRÀ
0.05 L, 020591000

TÁCH TRÀ ( MỎNG)
0.16 L, 021657000

BỘ TRÀ 0.35 L
01357200003

1 Bình trà 0.35 L + nắp, 013572000
6 Chum trà 0.05 L, 020591000
1 Khay trà Jasmine 24 cm, 222401000

BÌNH VÒI LÊN + NẮP
0.7 L, 017029000

BÌNH VÒI LÊN + NẮP
1.1 L, 011129000

KHAY ĐƯỜNG
10.5 x 7 cm, 131009000

RÓT SỮA (K2)
0.05 L, 680546000
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BỘ TRÀ 0.35 L 
01357201403

1 Bình trà 0.35 L + nắp, 013572014
6 Chum trà 0.05 L, 020591014
1 Khay trà Jasmine 24 cm, 222401014

BÌNH TRÀ + NẮP
0.35 L, 013572014

KHAY TRÀ JASMINE
24 cm, 222401014

CHUM TRÀ
0.05 L, 020591014

MISC ASSORTMENT CHỈ VÀNG
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BỘ TRÀ 0.35 L 
01357234503

1 Bình trà 0.35 L + nắp, 013572345
6 Chum trà 0.05 L, 020591345
1 Khay trà 24 cm, 222401345

BÌNH TRÀ + NẮP
0.35 L, 013572345

KHAY TRÀ
24 cm, 222401345

CHUM TRÀ
0.05 L, 020591345

MISC ASSORTMENT SEN VÀNG
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SAGO 
THIÊN TUẾ

Sago là dòng sản phẩm được thiết kế theo 
phong cách Châu Âu với những đóa hồng nhỏ 
được khắc nổi viền quanh là điểm nhấn thiết kế 
đặc trưng tạo ấn tượng ngay ánh nhìn đầu tiên. 
Bộ trà Sago Thiên Tuế là sự kết hợp tinh tế giữa 
màu trắng và xám kim loại mang đến cho bộ sản 
phẩm vẻ đẹp độc đáo và khác biệt. 
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SAGO THIÊN TUẾ

BỘ TRÀ 0.8 L
01080101803

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010801018
6 Tách trà 0.11 L, 021101018
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041309018

BỘ TRÀ 1.3 L
01130101803

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011301018
6 Tách trà 0.18 L, 021801018
6 Dĩa lót tách 15 cm, 041509018
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031001018
1 Rót sữa 0.20 L, 012009018

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021101018

TÁCH TRÀ
0.18 L, 021801018

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031001018

RÓT SỮA
0.20 L, 012009018

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041309018

DĨA LÓT TÁCH
15 cm, 041509018

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010801018

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011301018
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SAGO
HOA HỒNG

Sago là dòng sản phẩm được thiết kế theo 
phong cách Châu Âu với những đóa hồng nhỏ 
được khắc nổi viền quanh là điểm nhấn thiết kế 
đặc trưng tạo ấn tượng ngay ánh nhìn đầu tiên. 
Bộ trà Sago Hoa Hồng được phối kết các gam 
màu đang được ưa chuộng là xám - vàng trên 
nền sứ sáng bóng làm tôn lên nét quý phái và 
hiện đại.
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SAGO HOA HỒNG

BỘ TRÀ 0.8 L
01080101703

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010801017
6 Tách trà 0.11 L, 021101017
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041309017

BỘ TRÀ 1.3 L
01130101703

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011301017
6 Tách trà 0.18 L, 021801017
6 Dĩa lót tách 15 cm, 041509017
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031001017
1 Rót sữa 0.20 L, 012009017

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021101017

TÁCH TRÀ
0.18 L, 021801017

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010801017

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011301017

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031001017

RÓT SỮA
0.20 L, 012009017

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041309017

DĨA LÓT TÁCH
15 cm, 041509017
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SAGO 
HOA HỒNG ĐEN 

(KHẮC NỔI)

Sago là dòng sản phẩm được thiết kế theo 
phong cách Châu Âu với những đóa hồng nhỏ 
được khắc nổi viền quanh là điểm nhấn thiết kế 
đặc trưng tạo ấn tượng ngay ánh nhìn đầu tiên. 
Bộ trà Sago Hoa hồng đen là sự kết hợp gam 
màu vàng đen độc đáo tạo nên nét mạnh mẽ và 
quý phái.
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SAGO HOA HỒNG ĐEN (KHẮC NỔI)

BỘ TRÀ 0.8 L
01080139103

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010801391
6 Tách trà 0.11 L, 021101391
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041309391

BỘ TRÀ 1.3 L
01130139103

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011301391
6 Tách trà 0.18 L, 021801391
6 Dĩa lót tách 15 cm, 041509391
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031001391
1 Rót sữa 0.20 L, 012009391

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021101391

TÁCH TRÀ
0.18 L, 021801391

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010801391

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011301391

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031001391

RÓT SỮA
0.20 L, 012009391

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041309391

DĨA LÓT TÁCH
15 cm, 041509391
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SAGO TRẮNG

BỘ TRÀ 0.8 L
01080100003

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010801000
6 Tách trà 0.11 L, 021101000
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041309000

BỘ TRÀ 1.3 L
01130100003

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011301000
6 Tách trà 0.18 L, 021801018
6 Dĩa lót tách 15 cm, 041509018
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031001000
1 Rót sữa 0.20 L, 012009000

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021101000

TÁCH TRÀ
0.18 L, 021801018

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031001000

RÓT SỮA
0.20 L, 012009000

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041309000

DĨA LÓT TÁCH
15 cm, 041509018

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010801000

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011301000
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CORDON

Bộ trà Cordon Men Ngọc Sương Mờ ngập tràn 
sắc xanh mát dịu, trong trẻo và thanh nhã. Tạo 
trải nghiệm thi vị và đầy thăng hoa, để người với 
người thư thả nhấp từng ngụm trà ấm thơm, lan 
tỏa cho nhau những điều lành. 

Trong kiểu dáng tròn cao cổ điển mà vẫn toát 
lên nét duyên dáng hiện đại từ những đường vân 
mềm mại, tuyệt tác chuyển tải trọn vẹn phong 
cách thưởng trà tinh tế và nghệ thuật.

Bộ trà Cordon Men Ngọc Sương Mờ nối tiếp 
thành công của Minh Long trong ứng dụng men 
xanh celadon - dòng men công phu nhất trong 
lĩnh vực sứ, nay thêm một bước tiến mới với kỹ 
thuật sương mờ đầy kỳ công. Điểm xuyết vàng 
24k sang trọng tạo thêm sắc mới cho những 
cuộc hàn huyên thêm thi vị.
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CORDON MEN NGỌC SƯƠNG MỜ

BỘ TRÀ 0.8 L
01080252203

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010802522
6 Tách trà 0.11 L, 021102522
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041310522

BỘ TRÀ 1.3 L
01130252203

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011302522
6 Tách trà 0.18 L, 021802522
6 Dĩa lót tách 15 cm, 041510522
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031002522
1 Rót sữa 0.20 L, 012010522

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021102522

TÁCH TRÀ
0.18 L, 021802522

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010802522

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011302522

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031002522

RÓT SỮA
0.20 L, 012010522

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041310522

DĨA LÓT TÁCH
15 cm, 041510522
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CORDON MEN NGỌC SƯƠNG MỜ TRANG TRÍ VÀNG

BỘ TRÀ 0.8 L
010802522V03

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010802522V
6 Tách trà 0.11 L, 021102522V
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041310522V

BỘ TRÀ 1.3 L
011302522V03

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011302522V
6 Tách trà 0.18 L, 021802522V
6 Dĩa lót tách 15 cm, 041510522V
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031002522V
1 Rót sữa 0.20 L, 012010522V

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021102522V

TÁCH TRÀ
0.18 L, 021802522V

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010802522V

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011302522V

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031002522V

RÓT SỮA
0.20 L, 012010522V

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041310522V

DĨA LÓT TÁCH
15 cm, 041510522V
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TULIP NGÀ 
NGÂN SA

Tulip là loài hoa biểu tượng của xứ sở Hà Lan 
nhưng ngày nay đã được phụ nữ khắp nơi trên 
thế giới yêu thích bởi nét đẹp vừa giản dị nhưng 
lại vừa kiêu sa, vừa gần gũi mà cũng có phần xa 
cách. Hoa Tulip tượng trưng thịnh vượng và tình 
yêu bền đẹp. Các nghệ nhân của Minh Long đã 
dùng hình ảnh hoa Tulip để chế tác nên dòng 
sản phẩm bộ trà Tulip với những cách điệu nhẹ      
nhàng. Bộ trà Tulip tạo điểm nhấn bởi những 
đường vân trang trí mảnh mai, thiết kế độc đáo 
với kiểu dáng thon dần về phía đáy. Bộ trà Tulip 
Ngân Sa mang vẻ đẹp giản dị với các đường 
chỉ ngân sa viền mỏng quanh miệng sản phẩm, 
kết hợp cùng men sứ ngà sang trọng, mang đến 
cảm giác thưởng thức những trách trà đơn giản 
và nhẹ nhàng. 
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TULIP NGÀ NGÂN SA

BỘ TRÀ CAO 0.8 L
01084329303

1 Bình trà cao 0.8 L + nắp, 010843293
6 Tách 0.11 L, 021127293
6 Dĩa lót 13 cm, 041382293

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021127293

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041382293

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
0.8 L, 010843293
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TULIP 
TRỐNG ĐỒNG

Hoa văn Trống Đồng tái hiện sống động biểu 
tượng văn hóa thiêng liêng và nền văn minh của 
người Việt cổ trên sản phẩm sứ. Màu sắc tươi trẻ 
trên nền hoa văn Trống Đồng truyền thống giúp 
lưu lại hình ảnh truyền thống nhưng có phần hòa 
hợp với cuộc sống hiện đại.
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TULIP TRỐNG ĐỒNG

BỘ TRÀ CAO 0.8 L
01088437603

1 Bình trà cao 0.8 L + nắp, 010884376
6 Tách 0.11 L, 021192376
6 Dĩa lót 13 cm, 581377376

BỘ TRÀ CAO 1.25 L
01128437603

1 Bình trà cao 1.25 L + nắp, 011284376
6 Tách 0.20 L, 022092376
6 Dĩa lót 15.5 cm, 581577376
1 Chén đường 10.5 cm + nắp, 161009376
1 Rót sữa 0.22 L, 012296376

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021192376

TÁCH TRÀ
0.20 L, 022092376

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
0.8 L, 010884376

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
1.25 L, 011284376

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031001018

RÓT SỮA
0.20 L, 012009018

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 581377376

DĨA LÓT TÁCH
15.5 cm, 581577376
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GASTROLINE
TRẮNG

Gastroline là dòng sản phẩm đạt giải thưởng “Ý 
tưởng thiết kế sản phẩm xuất sắc nhất” tại cuộc 
thi thiết kế nổi tiếng thế giới Red Dot Design 
Award. Gastroline có thiết kế và kỹ thuật tạo 
hình sản phẩm đỉnh cao bởi độ khó thể hiện qua 
tạo hình ở những góc vuông cực kỳ sắc nét mà 
rất hiếm công ty gốm sứ nào trên thế giới có 
thể đạt được cho đến thời điểm hiện tại. Bộ trà 
Gastroline được nung ở nhiệt độ đúng tiêu chuẩn 
chất lượng của Đức (1380 độ C) tạo nên độ bền 
cao, mặt men cứng chắc, khó trầy xước khi sử 
dụng lâu dài. Công nghệ nano giúp sản phẩm 
sáng bóng, láng mịn, giữ màu luôn tươi mới và 
dễ dàng tẩy rửa. 
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GASTROLINE TRẮNG

BỘ TRÀ 0.38 L
68384200003

1 Bình trà 0.38 L + nắp, 683842000
6 Tách 0.09 L, 650946000
6 Dĩa lót 13 cm, 601339000

BỘ TRÀ CAO 0.33 L
68334100003

1 Bình trà cao 0.33 L + nắp, 683341000
6 Tách 0.09 L, 650946000
6 Dĩa lót 13 cm, 601339000

TÁCH TRÀ
0.09 L, 650946000

TÁCH
0.20 L, 652046000

TÁCH
0.23 L, 652346000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.38 L, 683842000

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
0.33 L, 683341000

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 601339000

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
9.5 cm, 590945000

RÓT SỮA
0.12 L, 681240000



minhlong.com TABLEWARE CATALOGUE92

GASTROLINE
ĐỒNG TÂM 
XANH LÁ

Gastroline là dòng sản phẩm đạt giải thưởng “Ý 
tưởng thiết kế sản phẩm xuất sắc nhất” tại cuộc 
thi thiết kế nổi tiếng thế giới Red Dot Design 
Award. Gastroline có thiết kế và kỹ thuật tạo 
hình sản phẩm đỉnh cao bởi độ khó thể hiện 
qua tạo hình ở những góc vuông cực kỳ sắc nét 
mà rất hiếm công ty gốm sứ nào trên thế giới 
có thể đạt được cho đến thời điểm hiện tại. Bộ 
trà Gastroline Đồng Tâm xanh lá với những họa 
tiết được thiết kế tinh xảo mang tính đối xứng 
và đồng tâm tạo nên sự mới lạ, khác biệt và ấn 
tượng. Sự phối màu hài hòa giữa xanh lá và chỉ 
vàng làm nổi bật trên nền sứ trắng; mang đến 
cho gia đình bạn phong cách hiện đại, tân tiến 
với nhịp sống sôi động của thành thị. Đặc biệt 
bộ ấm trà có tính tiện ích cao, chỉ cần dùng một 
tay có thể giữ được cả ấm và nắp.
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GASTROLINE ĐỒNG TÂM XANH LÁ

BỘ TRÀ 0.38 L
68384246903

1 Bình trà 0.38 L + nắp, 683842469
6 Tách 0.09 L, 650946469
6 Dĩa lót 13 cm, 601339469

BỘ TRÀ CAO 0.33 L
68334146903

1 Bình trà cao 0.33 L + nắp, 683341469
6 Tách 0.09 L, 650946469
6 Dĩa lót 13 cm, 601339469

TÁCH TRÀ
0.09 L, 650946469

TÁCH
0.20 L, 652046469

TÁCH
0.23 L, 652346469

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 601339469

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
9.5 cm, 590945469

RÓT SỮA
0.12 cm, 681240469

BÌNH TRÀ + NẮP
0.38 L, 683842469

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
0.33 L, 683341469
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GASTROLINE
ĐỒNG TÂM 

XANH DƯƠNG

Gastroline là dòng sản phẩm đạt giải thưởng “Ý 
tưởng thiết kế sản phẩm xuất sắc nhất” tại cuộc 
thi thiết kế nổi tiếng thế giới Red Dot Design 
Award. Gastroline có thiết kế và kỹ thuật tạo 
hình sản phẩm đỉnh cao bởi độ khó thể hiện qua 
tạo hình ở những góc vuông cực kỳ sắc nét mà 
rất hiếm công ty gốm sứ nào trên thế giới có 
thể đạt được cho đến thời điểm hiện tại. Bộ trà 
Gastroline Đồng Tâm xanh dương với những họa 
tiết được thiết kế tinh xảo mang tính đối xứng 
và đồng tâm tạo nên sự mới lạ, khác biệt và ấn 
tượng. Sự phối màu hài hòa giữa xanh dương và 
chỉ vàng làm nổi bật trên nền sứ trắng; mang đến 
cho gia đình bạn phong cách hiện đại, tân tiến 
với nhịp sống sôi động của thành thị. Đặc biệt 
bộ ấm trà có tính tiện ích cao, chỉ cần dùng một 
tay có thể giữ được cả ấm và nắp.
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GASTROLINE ĐỒNG TÂM XANH DƯƠNG

BỘ TRÀ 0.38 L
68384247003

1 Bình trà 0.38 L + nắp, 683842470
6 Tách 0.09 L, 650946470
6 Dĩa lót 13 cm, 601339470

BỘ TRÀ CAO 0.33 L
68334147003

1 Bình trà cao 0.33 L + nắp, 683341470
6 Tách 0.09 L, 650946470
6 Dĩa lót 13 cm, 601339470

TÁCH TRÀ
0.09 L, 650946470

TÁCH
0.20 L, 652046470

TÁCH
0.23 L, 652346470

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 601339470

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
9.5 cm, 590945470

RÓT SỮA
0.12 cm, 681240470

BÌNH TRÀ + NẮP
0.38 L, 683842470

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
0.33 L, 683341470
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NGỌC BIỂN
CHỈ BẠCH KIM

Lấy ý tưởng từ hình dạng những loài sinh vật 
biển, bộ trà Ngọc Biển được tạo hình những con 
sò, con ốc xinh xắn với đường sóng uốn lượn 
trông như thật. Họa tiết trang trí chỉ bạch kim 
khiến bộ sản phẩm trở nên lấp lánh và duyên 
dáng. Bộ trà Ngọc Biển thổi làn gió mới mẻ, trẻ 
trung, hiện đại, thích hợp với những người yêu 
thích sự lãng mạn.
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NGỌC BIỂN CHỈ BẠCH KIM

BỘ TRÀ 1.2 L
01126004303

1 Bình trà 1.2 L + nắp, 011260043
6 Tách trà 0.20 L, 022043043
6 Dĩa lót 16 cm, 581605043
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031041043
1 Rót sữa 0.22 L, 012261043

TÁCH TRÀ
0.20 L, 022043043

BÌNH TRÀ + NẮP
1.2 L, 011260043

DĨA LÓT
16 cm, 581605043

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031041043

RÓT SỮA
0.22 L, 012261043
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ĐÀI CÁC
CHỈ VÀNG

Giới quý tộc Châu Âu xưa gắn liền với hình ảnh 
những buổi trà chiều kiêu sa với những chiếc 
bánh ngọt cầu kỳ. Bộ trà Đài Các được các 
nghệ nhân của Minh Long truyền tải hết sự kiêu 
sa, quyền quý của quý tộc Châu Âu thông qua 
những hoa văn lộng lẫy khắc họa trên thân bình 
hay đường chỉ viền óng ánh trên tay cầm.
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ĐÀI CÁC CHỈ VÀNG

BỘ TRÀ 0.8 L
01084601403

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010846014
6 Tách trà 0.11 L, 021128014
6 Dĩa lót 13 cm, 041385014

BỘ TRÀ 1.3 L
01134601403

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011346014
6 Tách trà 0.18 L, 021828014
6 Dĩa lót 15.5 cm, 041585014
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031017014
1 Rót sữa 0.22 L, 012247014

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031017014

RÓT SỮA
0.22 L, 012247014

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021128014

0.18 L, 021828014

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010846014
1.3 L, 011346014

DĨA LÓT
13 cm, 041385014

15.5 cm, 041585014
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ĐÀI CÁC CHỈ VÀNG

BỘ TRÀ 0.8 L
01084624603

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010846246
6 Tách trà 0.11 L, 021128246
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041385014

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021128246

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L,  010846246

DĨA LÓT
13 cm, 041385014
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ĐÀI CÁC
CHỈ BẠCH KIM

Giới quý tộc Châu Âu xưa gắn liền với hình ảnh 
những buổi trà chiều kiêu sa với những chiếc 
bánh ngọt cầu kỳ. Bộ trà Đài Các được các 
nghệ nhân của Minh Long truyền tải hết sự kiêu 
sa, quyền quý của quý tộc Châu Âu thông qua 
những hoa văn lộng lẫy khắc họa trên thân bình 
hay đường chỉ viền óng ánh trên tay cầm. Bộ 
trà Đài Các Bạch Kim đường viền bằng màu chỉ 
bạch kim đem đến sự sang trọng, quý phái cho 
không gian gia đình bạn.
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BỘ TRÀ 1.3 L
01134604303

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011346043
6 Tách trà 0.18 L, 021828043
6 Dĩa lót 15.5 cm, 041585043
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031017043
1 Rót sữa 0.22 L, 012247043

BỘ TRÀ 0.8 L
01084604303

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010846043
6 Tách trà 0.11 L, 021128043
6 Dĩa lót 13 cm, 041385511

ĐÀI CÁC CHỈ BẠCH KIM

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021128043

0.18 L, 021828043

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010846043
1.3 L, 011346043

DĨA LÓT
15.5 cm, 041585043

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031017043

RÓT SỮA
0.22 L, 012247043
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BỘ TRÀ 0.8 L
01084651103

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010846511
6 Tách trà 0.11 L, 021128511
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041385511

ĐÀI CÁC CHỈ BẠCH KIM

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021128511

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010846511

DĨA LÓT
13 cm, 041385511
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ĐÀI CÁC
TRANG TRÍ VÀNG

Giới quý tộc Châu Âu xưa gắn liền với hình ảnh 
những buổi trà chiều kiêu sa với những chiếc 
bánh ngọt cầu kỳ. Bộ trà Đài Các được các 
nghệ nhân của Minh Long truyền tải hết sự kiêu 
sa, quyền quý của quý tộc Châu Âu thông qua 
những hoa văn lộng lẫy khắc họa trên thân bình 
hay đường chỉ viền óng ánh trên tay cầm. Bộ trà 
Đài Các Trang trí sử dụng vàng 24k để viền các 
hoạt tiết trên miệng, thân và tay cầm làm nổi 
bật sự sang trọng và đẳng cấp.
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BỘ TRÀ 1.3 L
01134624703

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011346247
6 Tách trà 0.18 L, 021828247
6 Dĩa lót 15.5 cm, 041585247
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031017247
1 Rót sữa 0.22 L, 012247247

BỘ TRÀ 0.8 L
01084624703

1 Bình trà 0.8 L + nắp: 010846247
6 Tách trà 0.11 L: 021128247
6 Dĩa lót 13 cm: 041385247

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021128247

0.18 L, 021828247

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010846247
1.3 L, 011346247

DĨA LÓT
13 cm, 041385247

15.5 cm, 041585247

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031017247

RÓT SỮA
0.22 L, 012247247

ĐÀI CÁC TRANG TRÍ VÀNG
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ĐÀI CÁC TRANG TRÍ VÀNG

BỘ TRÀ 0.8 L
01084624803

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010846248
6 Tách trà 0.11 L, 021128248
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041385247

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021128248

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010846248

DĨA LÓT
13 cm, 041385247
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ĐÀI CÁC
TRANG TRÍ 
BẠCH KIM

Giới quý tộc Châu Âu xưa gắn liền với hình ảnh 
những buổi trà chiều kiêu sa với những chiếc 
bánh ngọt cầu kỳ. Bộ trà Đài Các được các 
nghệ nhân của Minh Long truyền tải hết sự kiêu 
sa, quyền quý của quý tộc Châu Âu thông qua 
những hoa văn lộng lẫy khắc họa trên thân bình 
hay đường chỉ viền óng ánh trên tay cầm. Bộ 
trà Đài Các trang trí bạch kim có nhiều họa tiết 
được trang trí bạch kim vô cùng đẹp mắt, sang 
trọng, tôn lên vẻ đẹp đẳng cấp của không gian 
trưng bày và đem đến những khoảng khắc sum 
họp thưởng trà an nhiên, ấm áp.
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BỘ TRÀ 1.3 L
01134626603

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011346266
6 Tách trà 0.18 L, 021828266
6 Dĩa lót 15.5 cm, 041585266
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031017266
1 Rót sữa 0.22 L, 012247266

BỘ TRÀ 0.8 L
01084626603

1 Bình trà 0.8 L + nắp: 010846266
6 Tách trà 0.11 L: 021128266
6 Dĩa lót 13 cm: 041385266

ĐÀI CÁC TRANG TRÍ BẠCH KIM

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021128266

0.18 L, 021828266

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010846266
1.3 L, 011346266

DĨA LÓT
13 cm, 041385266

15.5 cm, 041585266

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031017266

RÓT SỮA
0.22 L, 012247266
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BỘ TRÀ 0.8 L
01084651203

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010846512
6 Tách trà 0.11 L, 021128512
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041385266

ĐÀI CÁC TRANG TRÍ BẠCH KIM

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021128512

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010846512

DĨA LÓT
13 cm, 041385266
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HOÀNG CUNG 
LẠC HỒNG

Hoàng Cung là dãy sản phẩm cao cấp của Minh 
Long, mang phong cách cung đình, vương tộc 
nhưng vẫn đậm đà hình ảnh văn hóa dân gian 
Việt Nam. Sự sáng tạo nghệ thuật thể hiện ở 
từng nét vẽ có tính thẩm mỹ riêng tạo nên phần 
hồn, chiều sâu văn hóa của từng sản phẩm. Bộ 
trà Hoàng Cung Lạc Hồng với họa tiết vương giả 
được các nghệ nhân gốm sứ Minh Long trang 
trí bằng màu xanh cổ xưa và khắc họa hình đầu 
rồng đuôi phụng đặc trưng riêng của Minh Long.
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TÁCH TRÀ
0.11 L, 021124208

TÁCH TRÀ
0.20 L, 022024208

DĨA LÓT
13 cm, 041370208

DĨA LÓT
15 cm, 041570208

BỘ TRÀ 1.3 L
01134020803

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011340208
6 Tách trà 0.20 L, 022024208
6 Dĩa lót 15 cm, 041570208
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031023208
1 Rót sữa 0.22 L, 012241208

BỘ TRÀ 0.65 L
01654020803

1 Bình trà 0.65 L + nắp, 016540208
6 Tách trà 0.11 L, 021124208
6 Dĩa lót 13 cm, 041370208

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031023208

RÓT SỮA
0.22 L, 012241208

HOÀNG CUNG LẠC HỒNG

BÌNH TRÀ + NẮP
0.65 L, 016540208

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011340208
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HOÀNG CUNG 
LẠC HỒNG VÀNG

Hoàng Cung là dãy sản phẩm cao cấp của Minh 
Long, mang phong cách cung đình, vương tộc 
nhưng vẫn đậm đà hình ảnh văn hóa dân gian 
Việt Nam. Sự sáng tạo nghệ thuật thể hiện ở từng 
nét vẽ có tính thẩm mỹ riêng tạo nên phần hồn, 
chiều sâu văn hóa của từng sản phẩm. Bộ trà 
Hoàng Cung Lạc Hồng Vàng với họa tiết vương 
gia được các nghệ nhân gốm sứ Minh Long trang 
trí bằng màu xanh cổ xưa cùng viền vàng nổi bật 
và khắc họa hình đầu rồng đuôi phụng đặc trưng 
riêng của Minh Long.
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HOÀNG CUNG LẠC HỒNG VÀNG

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021124374

TÁCH TRÀ
0.20 L, 022024374

DĨA LÓT
13 cm, 041370374

DĨA LÓT
15 cm, 041570374

BỘ TRÀ 0.65 L
01654037403

1 Bình trà 0.65 L + nắp, 016540374
6 Tách trà 0.11 L, 021124374
6 Dĩa lót 13 cm, 041370374

BỘ TRÀ 1.3 L
01134037403

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011340374
6 Tách trà 0.20 L, 022024374
6 Dĩa lót 15 cm, 041570374
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031023374
1 Rót sữa 0.22 L, 012241374

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031023374

RÓT SỮA
0.22 L, 012241374

BÌNH TRÀ + NẮP
0.65 L, 016540374

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011340374
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HOÀNG CUNG 
SEN VÀNG

Hoàng Cung là dãy sản phẩm cao cấp của Minh 
Long, mang phong cách cung đình, vương tộc 
nhưng vẫn đậm đà hình ảnh văn hóa dân gian 
Việt Nam. Sự sáng tạo nghệ thuật thể hiện ở từng 
nét vẽ có tính thẩm mỹ riêng tạo nên phần hồn, 
chiều sâu văn hóa của từng sản phẩm. Bộ trà 
Sen vàng khắc họa những cánh sen bung tròn, 
phúc hậu ôm lấy nhụy qua nét vẽ quý phái với 
tông màu xanh cổ xưa đặc trưng của cung đình 
Huế. Những chi tiết mạ vàng 24k uyển chuyển 
trên từng cánh hoa, vành, tay cầm và nắp giúp 
sản phẩm thêm phần cao quý. Hoàng Cung Sen 
Vàng thích hợp cho những buổi đón tiếp khách 
mời quan trọng của gia đình.
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HOÀNG CUNG SEN VÀNG

BỘ TRÀ 0.8 L
01084034503

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010840345
6 Tách trà 0.11 L, 021124345
6 Dĩa lót 13 cm, 041370345

BỘ TRÀ 0.65 L
01654034503

1 Bình trà 0.65 L + nắp, 016540345
6 Tách trà 0.11 L, 021124345
6 Dĩa lót 13 cm, 041370345

BỘ TRÀ 1.3 L
01134034503

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011340345
6 Tách trà 0.20 L, 022024345
6 Dĩa lót 15 cm, 041570345
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031023345
1 Rót sữa 0.22 L, 012241345

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021124345

TÁCH TRÀ
0.20 L, 022024345

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031023345

RÓT SỮA
0.22 L, 012241345

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041370345

DĨA LÓT TÁCH
15 cm, 041570345

BÌNH TRÀ + NẮP
0.65 L,  016540345

0.8 L, 010840345

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011340345
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HOÀNG CUNG 
HỒN QUÊ

Hoàng Cung là dãy sản phẩm cao cấp của Minh 
Long, mang phong cách cung đình, vương tộc 
nhưng vẫn đậm đà hình ảnh văn hóa dân gian 
Việt Nam. Sự sáng tạo nghệ thuật thể hiện ở 
từng nét vẽ có tính thẩm mỹ riêng tạo nên phần 
hồn, chiều sâu văn hóa của từng sản phẩm. Bộ 
trà Hồn Quê tái hiện một khung cảnh làng quê 
yên bình và trong trẻo đến vô ngần với những 
hình ảnh mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam 
như: lũy tre làng, cánh cò quê hương, cảnh sinh 
hoạt làng quê... Bộ sản phẩm thích hợp cho 
những buổi sum họp thân tình trong không gian 
yên bình, thư giãn cùng gia đình hay bạn bè.
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HOÀNG CUNG HỒN QUÊ

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021124300

DĨA LÓT
13 cm, 041370300

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010840300

BỘ TRÀ 0.8 L
01084030003

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010840300
6 Tách trà 0.11 L, 021124300
6 Dĩa lót 13 cm, 041370300
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HOÀNG CUNG 
HỒN QUÊ VÀNG

Hoàng Cung là dãy sản phẩm cao cấp của Minh 
Long, mang phong cách cung đình, vương tộc 
nhưng vẫn đậm đà hình ảnh văn hóa dân gian 
Việt Nam. Sự sáng tạo nghệ thuật thể hiện ở 
từng nét vẽ có tính thẩm mỹ riêng tạo nên phần 
hồn, chiều sâu văn hóa của từng sản phẩm. 
Bộ trà Hồn Quê vàng tái hiện một khung cảnh 
làng quê yên bình và trong trẻo đến vô ngần với 
những hình ảnh mang đậm bản sắc văn hóa Việt 
Nam như: lũy tre làng, cánh cò quê hương, cảnh 
sinh hoạt làng quê... được điểm xuyết thêm vàng 
24k sang trọng.
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HOÀNG CUNG HỒN QUÊ VÀNG

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021124375

DĨA LÓT
13 cm, 041370375

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010840375

BỘ TRÀ 0.8 L
01084037503

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010840375
6 Tách trà 0.11 L, 021124375
6 Dĩa lót 13 cm, 041370375
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HOÀNG CUNG 
HỒN VIỆT

Hoàng Cung là dãy sản phẩm cao cấp nhất của 
Minh Long, mang phong cách cung đình, vương tộc 
nhưng vẫn đậm đà hình ảnh văn hóa dân gian 
Việt Nam. Sự sáng tạo nghệ thuật thể hiện ở 
từng nét vẽ có tính thẩm mỹ riêng tạo nên phần hồn, 
chiều sâu văn hóa của từng sản phẩm. Bộ trà 
Hoàng Cung Hồn Việt khắc họa sinh động những 
hoa văn đậm chất làng quê Việt và đời sống sinh hoạt 
của người dân, tái hiện hình ảnh một Việt Nam 
giàu bản sắc, thuần hậu.
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HOÀNG CUNG HỒN VIỆT

BỘ TRÀ 1.3 L
01134003803

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011340038
6 Tách trà 0.20 L, 022024038
6 Dĩa lót 15 cm, 041570038
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031023038
1 Rót sữa 0.22 L, 012241038

BỘ TRÀ 0.65 L
01654003803

1 Bình trà 0.65 L + nắp, 016540038
6 Tách trà 0.11 L, 021124038
6 Dĩa lót 13 cm, 041370038 BỘ KHAY RƯỢU 0.27 L

34270103803

1 Bình rượu 0.27 L + nắp, 342701038
6 Chum rượu 0.05 L, 020526038
1 Khay rượu 21.5 cm, 222101038

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021124038

0.20 L, 022024038

BÌNH TRÀ + NẮP
0.65 L, 016540038

1.3 L, 011340038

DĨA LÓT
13 cm, 041370038
15 cm, 041570038

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031023038

RÓT SỮA
0.22 L, 012241038

CHUM RƯỢU
0.05 L, 020526038

KHAY RƯỢU
21.5 cm, 222101038

BÌNH RƯỢU + NẮP
0.27 L, 342701038



minhlong.com TABLEWARE CATALOGUE122

HOÀNG CUNG 
HỒN VIỆT VÀNG

Hoàng Cung là dãy sản phẩm cao cấp nhất của 
Minh Long, mang phong cách cung đình, vương tộc 
nhưng vẫn đậm đà hình ảnh văn hóa dân gian 
Việt Nam. Sự sáng tạo nghệ thuật thể hiện ở từng 
nét vẽ có tính thẩm mỹ riêng tạo nên phần hồn, 
chiều sâu văn hóa của từng sản phẩm. Bộ trà 
Hoàng Cung Hồn Việt vàng khắc họa sinh động 
những hoa văn đậm chất làng quê Việt và đời 
sống sinh hoạt của người dân, tái hiện hình ảnh 
một Việt Nam giàu bản sắc, thuần hậu. Những 
họa tiết cũng được trang trí vàng khéo léo nhằm 
tôn lên nét sang trọng, độc đáo của sản phẩm.
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HOÀNG CUNG HỒN VIỆT VÀNG

TÁCH TRÀ
0.20 L, 022024373

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021124373

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011340373

BÌNH TRÀ + NẮP
0.65 L, 016540373

DĨA LÓT
15 cm, 041570373

DĨA LÓT
13 cm, 041370373

BỘ TRÀ 1.3 L
01134037303

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011340373
6 Tách trà 0.20 L, 022024373
6 Dĩa lót 15 cm, 041570373
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031023373
1 Rót sữa 0.22 L, 012241373

BỘ TRÀ 0.65 L
01654037303

1 Bình trà 0.65 L + nắp, 016540373
6 Tách trà 0.11 L, 021124373
6 Dĩa lót 13 cm, 041370373

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031023373

RÓT SỮA
0.22 L, 012241373
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HOÀNG CUNG 
SEN NGỌC

Hoàng Cung là dãy sản phẩm cao cấp của Minh 
Long, mang phong cách cung đình, vương tộc 
nhưng vẫn đậm đà hình ảnh văn hóa dân gian 
Việt Nam. Sự sáng tạo nghệ thuật thể hiện ở 
từng nét vẽ có tính thẩm mỹ riêng tạo nên phần 
hồn, chiều sâu văn hóa của từng sản phẩm. Bộ 
trà Hoàng Cung Sen Ngọc là nghệ thuật hóa 
hình ảnh quốc hoa Việt Nam - Hoa sen, biểu 
trưng của nét đẹp giản dị và thanh khiết. Đóa 
sen được khắc họa trên nền sứ trắng thêm viền 
sắc vàng vương giả tạo nên bộ trà sang trọng 
với vòi và tay cầm mạ vàng.
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HOÀNG CUNG SEN NGỌC

BỘ TRÀ 0.8 L
01084045603

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010840456
6 Tách trà 0.11 L, 021124456
6 Dĩa lót 13 cm, 041370456

BỘ TRÀ 0.65 L
01654045603

1 Bình trà 0.65 L + nắp, 016540456
6 Tách trà 0.11 L, 021124456
6 Dĩa lót 13 cm, 041370456

BỘ TRÀ 1.3 L
01134045603

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011340456
6 Tách trà 0.20 L, 022024456
6 Dĩa lót 15 cm, 041570456
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031023456
1 Rót sữa 0.22 L, 012241456

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021124456

TÁCH TRÀ
0.20 L, 022024456

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031023456

RÓT SỮA
0.22 L, 012241456

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041370456

DĨA LÓT TÁCH
15 cm, 041570456

BÌNH TRÀ + NẮP
0.65 L , 016540456

0.8 L, 010840456

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011340456
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HOÀNG CUNG 
HOÀNG LIÊN

Hoàng Cung là dãy sản phẩm cao cấp của Minh 
Long, mang phong cách cung đình, vương tộc 
nhưng vẫn đậm đà hình ảnh văn hóa dân gian Việt 
Nam. Sự sáng tạo nghệ thuật thể hiện ở từng nét 
vẽ có tính thẩm mỹ riêng tạo nên phần hồn, chiều 
sâu văn hóa của từng sản phẩm. Bộ trà Hoàng 
Cung Hoàng Liên có hình ảnh chủ đạo từ hoa sen 
cách điệu phối với các đường nét hoàng cung 
trên nền men vàng quý tộc. Sản phẩm được mạ 
vàng 24k bao quanh đường viền, tay cầm, vành 
nắp tạo nên đẳng cấp vương giả. Bộ sản phẩm 
rất phù hợp sử dụng trong các gia đình muốn thể 
hiện phong cách hoàng gia, quý phái.
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HOÀNG CUNG HOÀNG LIÊN

BỘ TRÀ 1.3 L
01134046003

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011340460
6 Tách trà 0.20 L, 022024460
6 Dĩa lót 15 cm, 041570460
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031023460
1 Rót sữa 0.22 L, 012241460

BỘ TRÀ 0.8 L
01084046003

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010840460
6 Tách trà 0.11 L, 021124460
6 Dĩa lót 13 cm, 041370460

BỘ TRÀ 0.65 L
01654046003

1 Bình trà 0.65 L + nắp, 016540460
6 Tách trà 0.11 L, 021124460
6 Dĩa lót 13 cm, 041370460

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021124460

TÁCH TRÀ
0.20 L, 022024460

BÌNH TRÀ + NẮP
0.65 L, 016540460
0.8 L, 010840460

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011340460

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031023460

RÓT SỮA
0.20 L, 012241460

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041370460

DĨA LÓT TÁCH
15 cm, 041570460
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HOÀNG CUNG HOÀNG LIÊN

BỘ TRÀ CAO 1.5 L
68152446003

1 Bình trà cao 1.5 L + nắp, 681524460
6 Tách trà cao Classic 0.20 L, 022018460
6 Dĩa lót 15 cm, 041570460
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031023460
1 Rót sữa 0.22 L, 012241460

TÁCH TRÀ CAO CLASSIC
0.20 L, 022018460

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
1.5 L, 681524460

DĨA LÓT TÁCH
15 cm, 041570460

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031023460

RÓT SỮA
0.20 L, 012241460
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CHUM RƯỢU
0.05 L, 020526460

KHAY RƯỢU JASMINE
21.5 cm, 222101460

BÌNH RƯỢU + NẮP
0.27 L, 342701460

HOÀNG CUNG HOÀNG LIÊN

BỘ KHAY RƯỢU 0.27 L
34270146003

1 Bình rượu 0.27 L + nắp, 342701460
6 Chum rượu 0.05 L, 020526460
1 Khay rượu Jasmine 21.5 cm, 222101460
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TÁCH ESPRESSO
DAISY

0.07 L, 020753460

HOÀNG CUNG HOÀNG LIÊN

BỘ TÁCH ESPRESSO DAISY
0.07 L, 02075346003

1 Tách Espresso Daisy 0.07 L, 020753460
1 Dĩa lót oval Daisy 14 x 10 cm, 571408460
1 Muỗng nhỏ Jasmine, 140124460

DĨA LÓT OVAL
DAISY

14 x 10 cm, 571408460

MUỖNG NHỎ
JASMINE

140124460
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HOÀNG CUNG 
SEN NGỌC BÍCH

Hoàng Cung là dãy sản phẩm cao cấp của Minh 
Long, mang phong cách cung đình, vương tộc 
nhưng vẫn đậm đà hình ảnh văn hóa dân gian 
Việt Nam. Sự sáng tạo nghệ thuật thể hiện ở 
từng nét vẽ có tính thẩm mỹ riêng tạo nên phần 
hồn, chiều sâu văn hóa của từng sản phẩm. Bộ 
trà Hoàng Cung Sen Ngọc Bích là nghệ thuật 
hóa hình ảnh quốc hoa Việt Nam - Hoa sen, 
biểu trưng của nét đẹp giản dị và thanh khiết. 
Đóa sen cách điệu được khắc họa trên sứ nền 
màu màu xanh ngọc bích quý phái thêm viền 
sắc vàng vương giả tạo nên bộ trà cực kỳ sang 
trọng, quý phái.
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BỘ TRÀ 0.8 L

01084048703

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010840487
6 Tách trà 0.11 L, 021124487
6 Dĩa lót 13 cm, 041370487

BỘ TRÀ 0.65 L

01654048703

1 Bình trà 0.65 L + nắp, 016540487
6 Tách trà 0.11 L, 021124487
6 Dĩa lót 13 cm, 041370487

BỘ TRÀ 1.3 L

011340487N

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011340487
6 Tách trà 0.20 L, 022024487
6 Dĩa lót 15 cm, 041570487
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031023487
1 Rót sữa, 012241487

HOÀNG CUNG SEN NGỌC BÍCH

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021124487

TÁCH TRÀ
0.20 L, 022024487

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031023487

RÓT SỮA
0.22 L, 012241487

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041370487

DĨA LÓT TÁCH
15 cm, 041570487

BÌNH TRÀ + NẮP
0.65 L, 016540487
0.8 L, 010840487

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011340487



minhlong.com TABLEWARE CATALOGUE133

BỘ TRÀ 1.3 L

011340487N

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011340467
6 Tách trà 0.20 L, 022024467
6 Dĩa lót 15 cm, 041570467
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031023467
1 Rót sữa, 012241467

HOÀNG CUNG HUYỀN LIÊN

TÁCH TRÀ
0.20 L, 022024467

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031023467

RÓT SỮA
0.22 L, 012241467

DĨA LÓT TÁCH
15 cm, 041570467

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011340467



H Ệ  T H Ố N G  S H OW RO O M  M I N H  LO N G  I

CÔNG TY TNHH MINH LONG I
Số 333 đường Hưng Định 24, khu phố 
Hưng Lộc, phường Thuận An,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
T: (+84) 274 3668 899
F: (+84) 274 3724 173
Hotline: (+84) 917 674 339
E: sales@minhlong.com
W: minhlong.com
Fb: minhlongcompany

TƯ VẤN MUA HÀNG 
NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN
Số 333 đường Hưng Định 24, khu phố 
Hưng Lộc, phường Thuận An,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
T: (+84) 274 3668 899
F: (+84) 274 3724 173
Hotline: (+84) 915 047 339
E: sales@minhlong.com
W: minhlong.com
Fb: minhlongcompany

SHOWROOM MINH LONG I
HÀ NỘI
Tầng số 01, Tòa nhà VinaFoam Số 01 
Ngõ 6 Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
T: (+84) 243 6523 234
E: showroom.hanoi@minhlong.com

SHOWROOM MINH LONG I
ĐÀ NẴNG
Tầng 1 & tầng 2, Tòa nhà Thu Dung Plaza, 
số 87, đường Nguyễn Văn Linh,
Phường Hải Châu,
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 
T: (+84) 236 3539 677
E: showroom.danang@minhlong.com

SHOWROOM MINH LONG I
TP. HỒ CHÍ MINH
17 Bà Huyện Thanh Quan, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
T: (+84) 283 9302 634
E: showroom.minhdat@minhlong.com

SHOWROOM MINH LONG I 
TP. HỒ CHÍ MINH
450 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân 
Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam.
T: (+84) 283 7752 777
E: showroom.q7@minhlong.com

SHOWROOM MINH LONG I
BÌNH DƯƠNG
Số 888 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình 
Giao, Phường Thuận Giao,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: (+84) 274 3784 576
E: showroom.minhsang@minhlong.com

SHOWROOM MINH LONG I 
CẦN THƠ
432-434, đường 30 tháng 4, Phường Tân An, 
Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
T: (+84) 292 3761 369
E: showroom.cantho@minhlong.com
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